
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH BÀI TẠO BẢNG  (TABLE) 

 
TRẮC NGHIỆM:  

Em hãy chọn đáp án đúng nhất 

 

Câu 1. Trong Word, thực hiện lệnh Layout → Delete → Delete Columns trong bảng 

để: 

A. Chèn các dòng 

B. Chèn các cột 

C. Xóa các dòng 

D. Xóa các cột 

Câu 2. Để chèn vào 1 hàng phía trên hàng có con trỏ soạn thảo đang đứng trong 

bảng, ta thực hiện: 

A. Layout → Insert Above 

B. Layout → Insert Below 

C. Layout → Insert Left 

D. Layout → Insert Right  

 

Câu 3. Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực 

hiện lệnh: 

A. Table → Split cell 

B. Format → Merge cells 

C. Layout → Merge cells 

D. Đáp án khác 

Câu 4. Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp 

dụng cho phần nào của bảng? 

A. Ô con trỏ văn bản đang nằm 

B. Cả bảng 

C. Dòng con trỏ văn bản đang nằm 

D. Cột con trỏ văn bản đang nằm 

Câu 5. Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt?  

A. Phải nhớ tổ hợp phím. 

B. Cần phải mở bảng chọn tương ứng. 

C. Mất nhiều thời gian hơn. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 6. Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, ta chọn các ô cần tách sau đó thực 

hiện lệnh: 

A. Layout → Split cells 

B. Format → Merge cells 

C. Layout → Merge cells 

D. Đáp án khác 
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Câu 7. Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện: 

A. Insert → Table → Insert Table  

B. Table → Insert → Table 

C. Insert → Insert → Table 

D. Tools → Insert → Table 

Câu 8. Để xóa đi ô, hàng, cột, trước hết ta cần chọn ô, hàng, cột cần xóa rồi thực 

hiện: 

A. Table → Delete → Delete Rows 

B. Table → Delete→ Delete Table  

C. Layout → Delete → Delete Rows 

D. Layout → Delete → Delete Columns 

 

 

ĐỀ TH 4 – 22/5/2018 

 

 

 

 

       

ĐỊA DANH GIỚI THIỆU DIỆN TÍCH 

HÀ NỘI 

Thủ đô nghìn năm văn hiến với khu phố cổ đặc trưng, lưu 

giữ nét kiến trúc lâu đời cũng như nhiều giá trị truyền 

thống luôn chờ đợi du khách quốc tế khám phá. 

3.329 km
2
 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

Là một trong hai trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất cả 

nước, thành phố nhưng vẫn lưu giữ lại những kiến trúc 

duyên dáng. 

2.096 km
2
 

HUẾ 

Cố đô Huế là một trong những thành phố mang đậm dấu 

ấn lịch sử của Việt Nam, với những di tích từ thời nhà 

Nguyễn thế kỷ 19. 

71 km
2
 

ĐÀ NẴNG 

Đà Nẵng đang trỗi dậy mạnh mẽ trong những năm gần 

đây, dần trở thành điểm đến quen thuộc của du khách 

trong và ngoài nước. 

1.285 km
2
 

ĐÀ LẠT 

Địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng nhờ thời tiết dễ chịu quanh 

năm. Nét đặc sắc của du lịch Đà Lạt là các điểm tham 

quan rất phong phú, tươi đẹp và thơ mộng. 

395 km
2
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STT TÍNH NĂNG BUSINESS PREMIUM 

1 
Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email 

tùy chỉnh. 
   

2 
Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office 2016: 

Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access 
    

3 Phiên bản trên web của word, Excel, PowerPoint.     

4 Mạng nội bộ toàn công ty và site nhóm với SharePoint    

5 
Các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video tối đa 250 

người 
   

6 Số lượng người dùng tối đa 300 300 

7 
Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi 

mua 50 chỗ trở lên 
   

8 Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7     

9 Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại.     

10 
Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ 

OneDrive 
    

 

Bài 1: 

 

BẢNG KÊ BÁN HÀNG 

STT Mặt hàng 
Số lượng 

(cái) 

Đơn giá 

(USD) 

Thành tiền 

(USD) 

1 Tivi Sony 25” 4 260 1040 

2 Tivi Sony 27” 8 510 4080 

3 Tivi Philips 27” 3 320 960 

4 Video Toshiba E8 2 420 840 

TỔNG CỘNG 6920 

 

 



Bài 2: 

MỘT SỐ PHÍM DÙNG TRONG TABLE 

PHÍM CHỨC NĂNG PHÍM CHỨC NĂNG 

Tab Đến ô kế tiếp Shift+Tab Đến ô trước đó 

 Lùi về một ký tự  Tiến tới một ký tự 

 Lên hàng trên  Xuống hàng dưới 

Alt+5 Chọn toàn bộ bảng Ctrl+Tab Chèn một ký tự Tab 

Bài 3: 

P
C

 W
O

R
L

D
 

V
IỆ

T
 N

A
M

 

PHIẾU ĐẶT TẠP CHÍ NĂM 2007 

 Họ và tên: .................................................................................................  

 Địa chỉ nhập tạp chí: .................................................................................  

HÃY ĐÁNH DẤU VÀO THÁNG MUỐN ĐẶT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

Bài 4: 

Stt Họ và tên 

Điểm 

T
ổ

n
g
 

X
ếp

 l
o
ạ
i 

W
in

 

W
o
rd

 

E
x
ce

l 

A
cc

es
s 

1 Lưu Bình 9 8 7 8 32 K 

2 Dương Lễ 7 8 5 5 25 TB 

3 Trần Minh 7 7 5 4 23 TB 

4 Quỳnh Nga 9 10 10 9 38 G 

5 Lục Vân Tiên 9 9 9 8 35 K 

 

  



Bài 5: 

P
H

O
N

E
 C

A
R

D
 

LOẠI THẺ GIÁ BÁN HẠN SỬ DỤNG 

 Uxviz và Ring-voiz 

Ux 200 phút 55.000 1 năm 

Ring-Voiz 190 phút 52.000 180 ngày 

 Phone Snet 

50.000 45.000 30 ngày 

100.000 90.000 90 ngày 

 Netvoiz 

30.000 28.000 60 ngày 

50.000 47.000 180 ngày 

100.000 95.000 180 ngày 

Bài 6: 

Kết nối liên tục trên 1 giờ 

19g-00g Tính cước 1 giờ đầu tiên Miễn phí 

Kết nối liên tục trên 30 phút 

00g-07g Tính cước 30 phút đầu tiên Miễn phí 

 


